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	Đề số 1




Thời gian làm bài: 45’. Ngày kiểm tra: …/ …/ 2018
I. Trắc nghiệm (2 điểm): 
Ghi  lại vào bài làm chữ cái đứng trước những câu trả lời đúng:
Câu 1: Cho 4 tập hợp A = {1;2; 3;4; 5}; B = {1; 2; 4}; C = {1;2;4;5}; D = {1; a}. Tập hợp nào là con của tập A?

A. D      

B. B và C

C. D và C

D. D và B
Câu 2: Giá trị của biểu thức  là: 24 + 33 + 42
A. 18


B. 25


C. 36 


D. 59
Câu 3: Số phần tử của tập hợp B = {4 ;6 ;8 ;10 ;….56} là:

A. 5 


B. 26


C. 27 


D. 53
Câu 4: Giá trị của phép tính 46. 56 dưới dạng lũy thừa là:
A. 206


B. 96 


C. 2036 

D. 2012  
II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:
    a) 25. 13 + 148: 4



b) 24.5- [131-(13-4)2]
        c) 420:{350:[260-(91.5-23.52)]}
Bài 2 (2,5 điểm): Tìm x, biết:
a) 258 - 2.(3x – 7) = 182          

b) (4x -  23).2 + 4.32 = 2.73
c) 2x = 45: 43
Bài 3 (2,5 điểm): Tính nhanh
a) 22 + 123 + 177 + 78  


b) 99.52 + 48. 37 + 63.48 + 52
c) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6….+ 100
Bài 4 (1 điểm): Cứ mỗi dịp thu về, những bông cúc họa mi trắng  lại nở rộ trong tiết trời se lạnh của Hà Nội. Cúc họa mi là nét chấm phá cho những con phố Hà thành rất bình dị, thân thương , để lại trong lòng mỗi người xa quê hương nỗi nhớ day dứt không quên. Những bông cúc tinh khôi theo chân người bán hàng rong len lỏi vào từng con ngõ nhỏ. Người ta bó cúc bằng giấy báo, mỗi bó có 15 cành, mỗi gánh hoa thường để được 70 bó.
a) Hỏi cả gánh hoa thường có bao nhiêu cành hoa cúc họa mi?
b) Hôm nay, cô Thương  hái ở vườn được 1000 cành hoa. Hỏi cô có thể xếp đủ số hoa vào gánh hàng để mang đi bán không?
Bài 5 (0,5 điểm):
Cho A = 1+ 2+ 22 + 23 +……+ 250. Chứng tỏ A + 1 là một lũy thừa của 2

----------------------------------------------------------------
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ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ SỐ 1
I. Trắc nghiệm (2 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	D
	C
	A


II. Tự luận (8 điểm):

	Bài
	Điểm
	Đáp án

	1
(1,5 điểm)
	0,25

0,25
	a)25. 13 + 148: 4
= 325 + 37
=  362

	
	0,25

0,25
	b)24.5- [131-(13-4)2]
= 16.5 – [ 131- 92]

= 80- 50 = 30

	
	0,25
0,25
	c) 420:{350:[260-(91.5-23.52)]}
= 420:{350:[260-(455 -200)]}
= 420:{350:[260-255]}
= 420:{350: 5}
= 420: 70 = 6

	2
(2,5 điểm)
	0,25

0,25
0,25
0,25
	a)258 - 2.(3x – 7) = 182          
            2.(3x – 7) = 258- 182

            2.(3x – 7)  = 76

                  3x        = 45

                    x        = 15

	
	0,25

0,25
0,25

0,25 
	b) (4x -  23).2 + 4.32 = 2.73
     (4x -  23).2+ 4.9  =  2.343

     (4x -  23).2          =  650

      4x - 23                =  325

        x                       =  87

	
	0,25
0,25
	c)2x = 45: 43
     2x = 42

   2x = 16

    x = 4

	3
(2,5 điểm)
	0,5

0,5
	a)22 + 123 + 177 + 78  
= ( 22+ 78 ) + ( 123+ 77)

= 100 + 300 = 400

	
	0,25
0,25
0.25

0.25
	b) 99.52 + 48. 37 + 63.48 + 52
= 99.52 + 48. 37 + 63.48 + 52.1

= (99.52 + 52.1) + ( 48. 37 + 63. 48) 

= 52 ( 99+ 1) + 48. ( 37 + 63) 

= 52.100 + 48. 100 

= (52+ 48) .100 = 100.100 = 10000

	
	0,25

0,25
	c)1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6….+ 100
Số số hạng của tổng là: (100-1): 1 + 1 = 100 ( số hạng)

Giá trị của tổng trên là: (100 +1) . 100: 2 = 5050

	4
(1 điểm)
	0,5
	a)Số cành hoa cúc họa mi trong cả gánh hoa là
 15. 70 = 1050( cành) 

	
	0,5
	b)Vì 1000 < 1050 nên cô Thương có thể xếp đủ số cành hoa vào gánh mang đi bán

	5

(0,5 điểm)
	0,5


	2A = 2(1+ 2+ 22 + 23 +……+ 250)

   = 2 + 22 + 23 +….+ 250 + 251
2A – A =  251 – 1 

Vậy A + 1 = 251


* Học sinh làm cách khác vẫn đúng được đủ số điểm như đáp án.
                               DUYỆT ĐỀ
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